
 
        

 

 

 
 

 

 
 

      

        LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 

 ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 14 

 
 

        (Từ ngày 4/12 đến ngày 8/12/2023) 

 
 

        LỚP 
 NỀ NẾP 

HỌC 

TẬP 

LỖI VI 

PHẠM 

ĐIỂM 

CỘNG  

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

THỨ 

XẾP 

KHỐI 

KHEN 

NGỢI   

6A1 94 48.8 6   142.8 27 8   

6A2 91 49.6 9   140.6 30 9   

6A3 98 49.6 2   147.6 15 6   

6A4 100 49.8 0   149.8 6 4   

6A5 100 50 0   150 1 1 Nhất khối 

6A6 100 50 0   150 1 1 Nhất khối 

6A7 100 48.6 0   148.6 10 5   

6A8 94 49.8 6 2 145.8 23 7   

6A9 100 50 0   150 1 1 Nhất khối 

6A10 92 48.6 8   140.6 30 9   

6A11 89 49.6 11   138.6 33 11   

7A1 99 49.6 1   148.6 10 2   

7A2 99 49.4 1   148.4 12 3   

7A3 96 50 4   146 22 5   

7A4 93 48.2 7   141.2 29 8   

7A5 98 49 2   147 17 4   

7A6 100 49.4 0   149.4 9 1 Nhất khối 

7A7 95 49.6 5   144.6 24 6   

7A8 94 49.6 6   143.6 26 7   

8A1 97 50 3   147 17 4   

8A2 93 49.8 7   142.8 27 7   

8A3 100 49.8 0   149.8 6 2   

8A4 99 49.2 1   148.2 13 3   



8A5 97 49.4 3   146.4 20 5   

8A6 97 49.4 3   146.4 20 5   

8A7 100 50 0   150 1 1 Nhất khối 

9A1 100 49.6 0   149.6 8 2   

9A2 98 49.2 2   147.2 16 4   

9A3 95 49.6 5   144.6 24 6   

9A4 90 49 10   139 32 7   

9A5 98 49.8 2   147.8 14 3   

9A6 97 50 3   147 17 5   

9A7 100 50 0   150 1 1 Nhất khối 

          


